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BÁO CÁO

Về việc đề xuất danh mục thủ tục hành chính 
có thể giải quyết và trả kết quả ngay trong ngày

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính 
phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 
chính.

Thực hiện công văn số 691/UBND-VP ngày 12/09/2023 của UBND huyện về 
việc đề xuất danh mục thủ tục hành chính có thể giải quyết và trả kết quả ngay trong 
ngày.

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ trong công tác cải cách 
thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả và rút ngắn thời gian giải quyết thủ 
tục hành chính, thông qua việc triển khai thực hiện mô hình giải quyết và trả kết quả 
thủ tục hành chính nhanh, ngay trong ngày. UBND xã lãnh đạo, chỉ đạo cho các chuyên 
môn rà soát các thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm phụ trách khi tiếp nhận đầy đủ 
hồ sơ theo quy định có thể giải quyết được ngay trong ngày mà không cần phải hẹn 
đến hôm sau, để lập danh sách đề xuất các thủ tục hành chính đưa vào thực hiện mô 
hình giải quyết thủ tục hành chính và trả kết quả ngay trong ngày. 

+ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã thực hiện tiếp nhận và trả kết quả cho 33 
lĩnh vực 122 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã. 

- Thủ tục hành chính thẩm quyền giải quyết của UBND huyện được tiếp nhận tại 
xã là 02 lĩnh vực 09 thủ tục hành chính.

- Thủ tục hành chính thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh được tiếp nhận tại 
xã là 01 lĩnh vực 15 thủ tục hành chính.

+ Kết quả rà soát thủ tục hành chính như sau:
- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã đã rà soát thống kê thủ tục hành chính 

thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã, đề xuất có thể giải quyết và trả kết quả 
ngay trong ngày cho 04 lĩnh vực 24 thủ tục hành chính và  01 lĩnh vực với 05 thủ tục 
hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Trung ương được tổ chức theo 
ngành dọc đóng tại địa phương.



( Có danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo dưới báo cáo này)
Trân đây là báo cáo kết quả rà soát, thống kê, đề xuất danh mục thủ tục hành 

chính có thể giải quyết và trả kết quả ngay trong ngày xã Tân Việt./.

Nơi nhận:
- Văn phòng HĐND&UBND huyện;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã;
- Các chuyên môn thực hiện TTHC
- Lưu: VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

Vũ Xuân Hào



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
ĐỀ XUẤT CÓ THỂ GIẢI QUYẾT VÀ TRẢ KẾT QUẢ NGAY TRONG NGÀY
 (Kèm theo Báo cáo số:        /BC-UBND ngày  15  tháng 9 năm 2023 của UBND xã)
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A TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI 
QUYẾT CỦA UBND XÃ 8 16 24

TƯ PHÁP - HỘ TỊCH  
I Lĩnh vực Chứng thực: 6 thủ tục 2 4 6

1 2.000908.000.00
.00.H23

Thủ tục cấp bản sao từ 
sổ gốc x      x

2 2.000815.000.00
.00.H23

Thủ tục chứng thực 
bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ 
quan tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận

 x     x

3 2.000884.000.00
.00.H23

Thủ tục chứng thực 
chữ ký trong các giấy 
tờ, văn bản (áp dụng 
cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ 
và trường hợp người 
yêu cầu chứng thực 
không thể ký, không 
thể điểm chỉ được)

 x     x

4 2.000913.000.00
.00.H23

Thủ tục chứng thực 
việc sửa đổi, bổ sung, 
hủy bỏ hợp đồng, giao 
dịch

 x     x

5 2.000927.000.00
.00.H23

Thủ tục sửa lỗi sai sót 
trong hợp đồng, giao 
dịch

 x     x

6 2.000942.000.00
.00.H23

Thủ tục cấp bản sao 
có chứng thực từ bản 
chính hợp đồng, giao 
dịch đã được chứng 
thực

x      x



II  Lĩnh vực Hộ tịch: 15 thủ tục 5 10 15

1 1.000894.000.00
.00.H23

Thủ tục đăng ký kết 
hôn x      x

2 1.001022.000.00
.00.H23

Thủ tục đăng ký nhận 
cha, mẹ, con  x     x

3 1.000656.000.00
.00.H23

Thủ tục đăng ký khai 
tử  x     x

4 1.000593.000.00
.00.H23

Thủ tục đăng ký kết 
hôn lưu động x      x

5 1.000419.000.00
.00.H23

Thủ tục đăng ký khai 
tử lưu động  x     x

6 1.004837.000.00
.00.H23

Thủ tục đăng ký giám 
hộ x      x

7 1.004845.000.00
.00.H23

Thủ tục đăng ký chấm 
dứt giám hộ x      x

8 1.004859.000.00
.00.H23

Thủ tục thay đổi, cải 
chính, bổ sung hộ tịch  x     x

9 1.004873.000.00
.00.H23

Thủ tục cấp Giấy xác 
nhận tình trạng hôn 
nhân

 x     x

10 1.004884.000.00
.00.H23

Thủ tục đăng ký lại 
khai sinh  x     x

11 1.004772.000.00
.00.H23

Thủ tục đăng ký khai 
sinh cho người đã có 
hồ sơ, giấy tờ cá nhân

 x     x

12 1.004746.000.00
.00.H23

Thủ tục đăng ký lại 
kết hôn  x     x

13 1.005461.000.00
.00.H23

Thủ tục đăng ký lại 
khai tử  x     x

14 2.000635.000.00
.00.H23.

Thủ tục cấp bản sao 
trích lục hộ tịch x      x

15 2.002516.000.00
.00.H23

Thủ tục xác nhận 
thông tin hộ tịch  x     x



III Lĩnh vực Nuôi con nuôi: 01 thủ tục 1 1

1 2.001255.000.00
.00.H23

Thủ tục đăng ký lại 
việc nuôi con nuôi 
trong nước

x      x

ĐỊA CHÍNH - XÂY DỰNG -TÀI NGUYÊN 
MÔI TRƯỜNG - NÔNG NGHIỆP

IV Lĩnh vực Đường bộ: 02 thủ tục 2 2

1 DBX001

Thủ tục cấp giấy phép 
sử dụng tạm thời phần 
hè phố để tổ chức đám 
cưới và điểm trông 
giữ xe phục vụ đám 
cưới

 x     x

2 DBX002

Thủ tục gia hạn giấy 
phép sử dụng tạm thời 
phần hè phố để tổ 
chức đám cưới và 
điểm trông giữ xe 
phục vụ đám cưới

 x     x

B

DANH MỤC TTHC THUỘC THẨM 
QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÁC 
CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐƯỢC 
TỔ CHỨC THEO NGÀNH DỌC 

ĐÓNG TẠI ĐỊA PHƯƠNG ĐƯA RA 
TIẾP NHẬN TẠI BỘ PHẬN TIẾP 

NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ CẤP XÃ

 5 5

I Lĩnh vực Nghĩa vụ quân sự: 05 thủ 
tục   5    5

1 1,001,821 Đăng ký nghĩa vụ 
quân sự lần đầu   Trực 

tiếp    x

2 1,001,805 Đăng ký phục vụ 
trong ngạch dự bị   Trực 

tiếp    x

3 1,001,771 Ký nghĩa vụ quân sự 
bổ sung   Trực 

tiếp    x

4 1,001,733 Đăng ký nghĩa vụ 
quân sự tạm vắng   Trực 

tiếp    x

5 1,001,720 Đăng ký miễn gọi 
nhập ngũ thời chiến   Trực 

tiếp    x
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